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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN THAM GIA ĐIỂM THI THPT VÕ VĂN KIệT 
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Kim Nguyễn Quỳnh THPT Võ Văn KiệtGiao Hiệu trưởng 10/11/1983 Hóa học1 0949401011 THPT NGUYỄN VĂN LINH Trưởng điểm thi

Nguyễn Tuấn THPT Võ Văn KiệtMinh P. Hiệu trưởng 24/12/1988 Hóa học2 0932057521 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 P. Trưởng điểm thi

Lê Thị Hồng THPT Võ Văn KiệtAnh P. Hiệu trưởng 15/09/1985 GDCD3 0906665623 THPT VÕ VĂN KIỆT P. Trưởng điểm thi C
SVC

Ngô Thị Thanh THPT Võ Văn KiệtĐiệp Giáo viên 06/12/1987 Tiếng Anh4 0902806674 THPT NGUYỄN VĂN LINH Thư ký 1

Trần Thu THPT Võ Văn KiệtHồng Tổ trưởng 16/02/1984 Toán5 0902411216 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Thư ký 2

Trần Văn THPT Võ Văn KiệtĐạt Tổ trưởng 13/01/1990 Địa Lí6 0976264529 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Lương THPT Võ Văn KiệtDuyên P. Tổ trưởng 15/12/1983 Vật Lí7 0938767853 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Trần Quí THPT Võ Văn KiệtHưng P. Tổ trưởng 25/10/1991 Toán8 0327959652 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Phạm Ngọc Thanh THPT Võ Văn KiệtPhương P. Tổ trưởng 13/03/1986 Lịch sử9 0969693752 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Vũ Thị THPT Võ Văn KiệtChè Giáo viên 12/02/1978 Toán10 0368648150 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Phan Văn THPT Võ Văn KiệtHải Giáo viên 10/07/1981 Toán11 0372971005 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Phạm Văn THPT Võ Văn KiệtHiếu Giáo viên 10/09/1990 Toán12 0933607169 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Trần Anh THPT Võ Văn KiệtHùng Giáo viên 07/02/1980 Sinh học13 0933933279 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Trương Phước THPT Võ Văn KiệtMinh Giáo viên 31/08/1983 Toán14 0395193948 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Lê Ngọc Phúc THPT Võ Văn KiệtNgân Giáo viên 12/07/1995 Lịch sử15 0942261047 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Bích THPT Võ Văn KiệtNhung Giáo viên 20/08/1985 Hóa học16 0963672730 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Trịnh Tấn THPT Võ Văn KiệtPhát Giáo viên 24/09/1983 Khác17 0903754418 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Trần Thị Thu THPT Võ Văn KiệtThảo Giáo viên 08/08/1997 Khác18 0707519520 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Huỳnh Hồ Bảo THPT Võ Văn KiệtThụy Giáo viên 26/07/1983 Vật Lí19 0926036083 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Thái Thị THPT Võ Văn KiệtTrang Giáo viên 13/03/1990 Toán20 0979252741 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Châu Minh THPT Võ Văn KiệtTrí Giáo viên 16/04/1980 TDTT21 0908857152 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Lưu Quốc THPT Võ Văn KiệtTuấn Giáo viên 20/10/1983 Toán22 0937606163 THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG Q8 Cán bộ coi thi

Đỗ Thuý THPT Võ Văn KiệtHằng Tổ trưởng 5/10/1987 Ngữ văn23 0985020873 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Lê Thị Thùy THPT Võ Văn KiệtDung Giáo viên 11/02/1987 Sinh học24 0775657100 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Võ Văn KiệtLan Giáo viên 20/08/1996 Hóa học25 0528131695 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Âu NguyễN HồNg THPT Võ Văn KiệtLinh Giáo viên 28/11/1976 GDCD26 0933402409 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Lê Thị Út THPT Võ Văn KiệtMai Giáo viên 1/12/1991 Ngữ văn27 0349773445 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi
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Nguyễn Chí THPT Võ Văn KiệtMẫn Giáo viên 26/6/1982 Lịch sử28 0907989706 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Lê THPT Võ Văn KiệtNa Giáo viên 25/07/1987 Ngữ văn29 0933654723 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Trần Thị Bích THPT Võ Văn KiệtNgọc Giáo viên 29/04/1987 Địa Lí30 0776903851 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Trần Thị Huỳnh THPT Võ Văn KiệtPhương Giáo viên 29/09/1974 Lịch sử31 0903903697 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Nguyễn Thanh THPT Võ Văn KiệtQuyên Giáo viên 7/08/1981 Toán32 0902765585 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Nguyễn Quốc THPT Võ Văn KiệtThiên Giáo viên 3/05/1978 Khác33 0905164532 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Lâm Nguyệt Ngọc THPT Võ Văn KiệtThoại Giáo viên 15/03/1985 Khác34 0937339345 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Lưu Thị THPT Võ Văn KiệtThu Giáo viên 03/12/1992 Lịch sử35 0344135535 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Đoàn Thị Thu THPT Võ Văn KiệtTrang Giáo viên 3/10/1993 TDTT36 0389696100 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Kim Thị THPT Võ Văn KiệtTrang Giáo viên 11/12/1992 Vật Lí37 0969821192 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Hồ Đoan THPT Võ Văn KiệtTrang Giáo viên 15/04/1990 Tin Học38 0909264090 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Phan Túc THPT Võ Văn KiệtTrí Giáo viên 4/10/1991 Toán39 0778930558 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Nguyễn Thái Ngọc THPT Võ Văn KiệtTuyền Giáo viên 4/10/1993 Tiếng Anh40 0774748490 THCS BÌNH ĐÔNG Q8 Cán bộ coi thi

Bùi Thụy Yến THPT Võ Văn KiệtAnh Tổ trưởng 22/10/1990 Sinh học41 0909003301 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Minh THPT Võ Văn KiệtHòa Tổ trưởng 12/04/1978 Toán42 0904460614 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Phạm Thị Phương THPT Võ Văn KiệtLinh Tổ trưởng 21/11/1983 Hóa học43 0918095423 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Võ Thị Ngọc THPT Võ Văn KiệtChi P. Tổ trưởng 18/09/1979 Tin Học44 0913189878 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Hồ Thị Diệu THPT Võ Văn KiệtÁi Giáo viên 12/09/1986 Hóa học45 01225048777 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Phan Xuân THPT Võ Văn KiệtBình Giáo viên 12/08/1985 Khác46 0979880446 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Nguyễn Ngọc Thúy THPT Võ Văn KiệtHằng Giáo viên 02/07/1984 Tin Học47 01682890100 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Kim THPT Võ Văn KiệtHậu Giáo viên 11/10/1996 Lịch sử48 0383629326 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Phạm Thị THPT Võ Văn KiệtHuệ Giáo viên 20/07/1986 GDCD49 0978180364 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Khánh THPT Võ Văn KiệtNgân Giáo viên 18/12/1997 Tin Học50 0355646908 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Vũ Đức THPT Võ Văn KiệtNgọc Giáo viên 26/08/1989 Hóa học51 01689219257 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Dương Hoài Bảo THPT Võ Văn KiệtNgọc Giáo viên 29/09/1995 Sinh học52 0986686205 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Trần Thị Kim THPT Võ Văn KiệtThanh Giáo viên 26/08/1988 Tiếng Anh53 0934766189 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Võ Văn KiệtThành Giáo viên 08/08/1985 GDCD54 0975245449 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi
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Mai Thị Thu THPT Võ Văn KiệtThảo Giáo viên 23/08/1986 Địa Lí55 01694198870 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Võ Thị Thanh THPT Võ Văn KiệtThúy Giáo viên 20/05/1986 Hóa học56 01695756484 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Lê Bảo THPT Võ Văn KiệtTrân Giáo viên 10/05/1989 Toán57 01696954137 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Huỳnh Ngọc Thuỳ THPT Võ Văn KiệtTrang Giáo viên 01/01/1990 Tiếng Anh58 0971886701 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Lê Thị Thùy THPT Võ Văn KiệtTrang Giáo viên 05/08/1988 Ngữ văn59 0985338703 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Trần Thị Minh THPT Võ Văn KiệtTrí Giáo viên 26/08/1986 Tiếng Anh60 0932336946 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Lâm Văn THPT Võ Văn KiệtGiống Tổ trưởng 30/08/1985 Sinh học61 0908584593 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Dương Phúc Trân THPT Võ Văn KiệtChâu Giáo viên 12/08/1998 Toán62 0778819092 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Hồ Trọng THPT Võ Văn KiệtChinh Giáo viên 20/11/1987 Toán63 0906036460 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Nguyễn Quốc Bảo THPT Võ Văn KiệtCường Giáo viên 11/11/1995 Vật Lí64 0906577263 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Phạm Thị Ngọc THPT Võ Văn KiệtDiễm Giáo viên 10/08/1994 Sinh học65 0357988684 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Trần Thị Diễm THPT Võ Văn KiệtHương Giáo viên 31/08/1993 Vật Lí66 0938164803 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thuỳ THPT Võ Văn KiệtLiên Giáo viên 16/01/1987 Toán67 0708394568 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Ngọc THPT Võ Văn KiệtLoan Giáo viên 30/03/1987 Toán68 0973455173 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị My THPT Võ Văn KiệtNa Giáo viên 08/05/1989 Hóa học69 0975526346 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Trần Thảo THPT Võ Văn KiệtNgọc Giáo viên 01/06/1996 Tin Học70 0704460143 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Hồng THPT Võ Văn KiệtNhung Giáo viên 02/04/1990 Hóa học71 0932619482 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Đỗ Ngọc THPT Võ Văn KiệtNhung Giáo viên 09/02/1995 Tin Học72 0343578773 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Đinh Tấn THPT Võ Văn KiệtPhát Giáo viên 16/02/1992 Toán73 0355541641 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Võ Thị Mỹ THPT Võ Văn KiệtPhượng Giáo viên 09/11/1968 Ngữ văn74 0907234411 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Võ Văn KiệtQuỳnh Giáo viên 22/01/1996 Toán75 0962709655 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Trịnh Thị THPT Võ Văn KiệtThùy Giáo viên 20/09/1987 Vật Lí76 0965032627 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Nguyễn Văn THPT Võ Văn KiệtToàn Giáo viên 25/12/1962 KTƯD77 0907423567 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Trần Quang THPT Võ Văn KiệtTuấn Giáo viên 04/04/1964 KTƯD78 0938679529 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Nguyễn Quang THPT Võ Văn KiệtTuyến Giáo viên 09/02/1986 Hóa học79 0926563106 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Mỹ THPT Võ Văn KiệtUyên Giáo viên 01/02/1998 Sinh học80 0355272747 THPT ĐA PHƯỚC Cán bộ coi thi

Trần Thị Phương THPT Võ Văn KiệtAnh Nhân viên 07/06/1981 Không dạy81 0903571634 THPT VÕ VĂN KIỆT Cán bộ Vi tính
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Nguyễn Bảo THPT Võ Văn KiệtNam Nhân viên 09/11/1987 Không dạy82 0937749589 THPT VÕ VĂN KIỆT Cán bộ Kỹ thuật

Hoàng Thị Thuỳ THPT Võ Văn KiệtDung Nhân viên 14/04/1976 Không dạy83 0908398948 THPT VÕ VĂN KIỆT Thủ Quỹ

Dương Thị Phương THPT Võ Văn KiệtThảo Nhân viên 05/12/1992 Không dạy84 0382477054 THPT VÕ VĂN KIỆT Kế toán

Lê Thị Ngọc THPT Võ Văn KiệtHuyền Nhân viên 20/11/1993 Không dạy85 0937667751 THPT VÕ VĂN KIỆT Y Tế

Lê Khánh THPT Võ Văn KiệtNgân Nhân viên 08/12/1997 Không dạy86 0971916996 THPT VÕ VĂN KIỆT Y Tế

Dương Thị Nguyệt THPT Võ Văn KiệtÁnh Nhân viên 08/01/1969 Không dạy87 0939784635 THPT VÕ VĂN KIỆT Phục vụ

Mai Thị THPT Võ Văn KiệtChâu Nhân viên 06/12/1977 Không dạy88 0776710157 THPT VÕ VĂN KIỆT Phục vụ

Trần Ngọc THPT Võ Văn KiệtHoa Nhân viên 10/10/1978 Không dạy89 0343708806 THPT VÕ VĂN KIỆT Phục vụ

Triệu Mỹ THPT Võ Văn KiệtLinh Nhân viên 31/10/1980 Không dạy90 0778092021 THPT VÕ VĂN KIỆT Phục vụ

Phạm Minh THPT Võ Văn KiệtThu Nhân viên 27/01/1983 Không dạy91 0938831534 THPT VÕ VĂN KIỆT Phục vụ

Nguyễn Hải THPT Võ Văn KiệtYến Nhân viên 17/10/1997 Không dạy92 0966919109 THPT VÕ VĂN KIỆT Phục vụ

Lý Văn THPT Võ Văn KiệtBình Nhân viên 19/09/1968 Không dạy93 0906801712 THPT VÕ VĂN KIỆT Bảo vệ

Nguyễn Hữu THPT Võ Văn KiệtHuy Nhân viên 25/09/1997 Không dạy94 0985951497 THPT VÕ VĂN KIỆT Bảo vệ

Nguyễn Công THPT Võ Văn KiệtPhúc Nhân viên 26/02/1979 Không dạy95 0938820567 THPT VÕ VĂN KIỆT Bảo vệ

Nguyễn Văn Thanh THPT Võ Văn KiệtTú Nhân viên 28/11/1971 Không dạy96 0931314534 THPT VÕ VĂN KIỆT Bảo vệ

Nguyễn Thanh THPT Võ Văn KiệtTùng Nhân viên 21/06/1977 Không dạy97 0909304780 THPT VÕ VĂN KIỆT Bảo vệ

Trong đó gồm: 1 Trưởng điểm thi;  1 P. Trưởng điểm thi 1; 1 P. Trưởng điểm thi CSVC; 2 Thư ký điểm thi; 75 CB coi thi; 17 nhân viên làm nhiệm vụ  tại Điểm coi thi.

Lưu ý:

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị 
và phải được Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bằng văn bản;

- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/7/2021 tại Điểm thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 6 giờ 15 ngày 06/7/2021 tại Điểm thi.

Tổng cộng danh sách có: 97 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia tại điểm thi.
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